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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-SNNMT
(DỰ THẢO)
	Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ;
Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân
cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng,
chống thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;
Căn cứ Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025
của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Kết luận số 213-KL/TW ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời yêu cầu đa dạng hóa việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo phân cấp, đúng thẩm quyền.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong đó định hướng hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
- Khoản 3 Điều 37 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung
bởi khoản 11 Điều 5 Luật số 146/2025/QH15 quy định lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, không thuộc biên chế nhà nước, được tổ chức theo địa bàn từng xã, phường, đặc khu ven đê và do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý; cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cơ cấu tổ chức, của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí và chế độ thù lao.
- Điều 2, Điều 5 Thông tư số 26/2009/TT-BNN được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4, Điều 7 Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ chính sách đối với nhân viên quản lý đê nhân dân.
- Khoản 2 Điều 24 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 quy định khi có báo
động lũ từ cấp I trở lên đối với tuyến sông có đê hoặc khi có báo động lũ từ cấp II trở lên đối với tuyến sông khác, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê phải huy động lực lượng lao động tại địa phương, phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều để tuần tra, canh gác và thường trực trên các điếm canh đê, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều; mức thù lao cho lực lượng này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 01/2009/TT-BNN được sửa đổi, bổ sung
bởi khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT quy định người tuần tra,
canh gác đê được hưởng thù lao, mức thù lao cho lực lượng này do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy định, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và
Môi trường.
- Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 là 2.530.000 đồng/tháng. Đây là cơ sở để xác định mức thù lao theo hệ số mức lương cơ sở, bảo đảm ổn định, thuận lợi khi điều chỉnh theo chính sách tiền lương của Nhà nước.
- Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí, chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố.
2. Cơ sở thực tiễn
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng có phạm vi quản lý đê điều rộng, gồm hệ thống đê sông, đê cửa sông, đê biển, nhiều khu vực trọng điểm, nhiều cống qua đê, kè bảo vệ đê, bãi sông và công trình phụ trợ. Theo Văn bản số 1295-CV/ĐU ngày 17/6/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, hệ thống đê điều thành phố có 43 tuyến đê, tổng chiều dài khoảng 789,245 km. Công tác quản lý, bảo vệ đê điều cần lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, phát hiện sớm hư hỏng, sự cố và vi phạm pháp luật về đê điều để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ), mức thù lao của lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ được quy định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ). 
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ), tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân được quy định tại Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ).
Các quy định trước đây của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương về lực lượng quản lý đê nhân dân, tuần tra, canh gác đê cần được rà soát, thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với mức lương cơ sở hiện hành, mặt bằng thu nhập lao động phổ thông và yêu cầu huy động lực lượng trong mùa mưa, lũ.
Thực tế hiện nay, nếu mức thù lao quá thấp sẽ khó huy động người dân tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, nhất là ở khu vực có nhiều khu, cụm công nghiệp, nơi người lao động có thể lựa chọn làm công nhân hoặc việc thời vụ khác. Việc ban hành Quyết định là cần thiết để bảo đảm khả năng huy động lực lượng tại chỗ, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đê điều và chủ động phòng, chống thiên tai.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Quy định thống nhất trên địa bàn thành phố về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, nguồn kinh phí, chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; đồng thời quy định mức thù lao, nguồn kinh phí chi trả đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.
Làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê rà soát, đề xuất kiện toàn lực lượng quản lý đê nhân dân; thành lập, huy động lực lượng tuần tra, canh gác đê khi có báo động lũ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước, quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật có liên quan; không làm phát sinh biên chế nhà nước; phân định rõ trách nhiệm giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê điều.
Mức thù lao được xây dựng theo hướng có căn cứ, minh bạch, dễ áp dụng, gắn với mức lương cơ sở để thuận lợi trong thanh toán và điều chỉnh khi chính sách tiền lương thay đổi; đồng thời bảo đảm tương xứng với thời gian, tính chất nhiệm vụ, điều kiện làm việc và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các văn bản đang áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng và địa bàn tỉnh Hải Dương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghiên cứu mặt bằng chính sách liên quan đến lực lượng tại chỗ, lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, lực lượng dân quân tự vệ và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Trên cơ sở Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định kèm theo; tổ chức rà soát nội dung, bố cục, thẩm quyền ban hành, căn cứ pháp lý, nguồn kinh phí và các điều kiện bảo đảm thi hành.
Để hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản được gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo Quyết định quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, nguồn kinh phí, chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao, nguồn kinh phí chi trả thù lao đối với người tham gia lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Đối tượng áp dụng gồm: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có đê; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê; lực lượng quản lý đê nhân dân; người tham gia lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ và tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm 03 điều; Quy định ban hành kèm theo gồm 04 chương, 16 điều: Chương I - Quy định chung; Chương II - Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chế độ thù lao và nguồn kinh phí đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; Chương III - Mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; Chương IV - Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Dự thảo quy định nguyên tắc tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, chế độ thù lao, nguồn kinh phí; trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê điều.
Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong phạm vi áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này (Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh kinh phí hỗ trợ cho lực lượng thủ đá, thủ công và thủ kè).
4. Giải trình một số nội dung chủ yếu
a) Về quy định “mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân được giao quản lý bình quân 03 km đê” tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Quyết định:
Quy định này được xây dựng trên cơ sở khoản 2 Điều 2 Thông tư số 26/2009/TT-BNN. Căn cứ chiều dài tuyến đê, cấp đê, đặc điểm địa hình, mật độ công trình qua đê, kè bảo vệ đê, điếm canh đê, vật tư dự trữ, biển báo, cột chỉ giới, mức độ xung yếu và yêu cầu quản lý thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đề xuất số lượng nhân viên quản lý đê nhân dân để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thành lập, kiện toàn.
Việc dùng cụm từ “bình quân 03 km đê” bảo đảm tính linh hoạt (kế thừa Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND): đối với khu vực xung yếu, trọng điểm, tuyến đê có nhiều cống qua đê, kè bảo vệ đê, bãi sông phức tạp hoặc có yêu cầu quản lý đặc thù, có thể bố trí một nhân viên quản lý chiều dài thấp hơn 03 km; đối với đoạn đê ổn định, ít công trình, ít phức tạp có thể bố trí phù hợp để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không làm tăng số lượng không cần thiết.
b) Về quy định “mức thù lao đối với nhân viên quản lý đê nhân dân bằng mức lương cơ sở/người/tháng” tại khoản 2 Điều 8 dự thảo Quyết định:
Lực lượng quản lý đê nhân dân không thuộc biên chế nhà nước, hoạt động thường xuyên tại cơ sở, chịu trách nhiệm theo dõi, phát hiện, báo cáo hư hỏng, sự cố đê điều, vi phạm pháp luật về đê điều, phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, hộ đê, xử lý giờ đầu khi có tình huống phát sinh. Đây là nhiệm vụ có tính thường xuyên, đòi hỏi người tham gia am hiểu địa bàn, có trách nhiệm và kịp thời có mặt khi phát sinh sự cố, đặc biệt trong mùa mưa, lũ.
Điều chỉnh tăng so với quy định trước đây (tại Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định mức thù lao hàng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung nay là mức lương cơ sở) là cần thiết, mức thù lao bằng 01 mức lương cơ sở/người/tháng để bảo đảm khả năng duy trì lực lượng tại chỗ, phù hợp yêu cầu quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong điều kiện địa bàn thành phố có nhiều tuyến đê, nhiều công trình trên đê và yêu cầu quản lý ngày càng cao. Mức này được xác định là thù lao, không phải tiền lương; việc chi trả căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, thời gian, khối lượng công việc thực tế và khả năng cân đối nguồn kinh phí theo quy định.
Theo mức lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng/tháng, mức thù lao tương ứng là 2.530.000 đồng/người/tháng. Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, mức thù lao được điều chỉnh tương ứng, giúp văn bản ổn định, không phải sửa đổi nhiều lần khi chính sách tiền lương thay đổi.
c) Về quy định “mức thù lao kiêm nhiệm là 50% mức thù lao” tại khoản 3 Điều 8 dự thảo Quyết định:
Một số nhân viên quản lý đê nhân dân có thể đồng thời là người đang hưởng phụ cấp hoặc thù lao từ ngân sách nhà nước do đảm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Nếu chi trả đầy đủ 100% mức thù lao như người không kiêm nhiệm sẽ dễ phát sinh chồng chéo, chưa phản ánh đúng tính chất kiêm nhiệm; nếu không chi trả thù lao thì khó động viên, ràng buộc trách nhiệm khi thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý đê nhân dân.
Quy định mức thù lao kiêm nhiệm bằng 50% mức thù lao là phương án hài hòa, vừa khuyến khích người có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn tham gia quản lý, bảo vệ đê điều, vừa bảo đảm nguyên tắc không chi trả trùng lặp, tiết kiệm ngân sách. Cách tiếp cận này cũng tương đồng với nguyên tắc chi trả phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố đang được áp dụng trên địa bàn thành phố.
Theo mức lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng/tháng, mức thù lao kiêm nhiệm tương ứng là 1.265.000 đồng/người/tháng; việc chi trả vẫn phải căn cứ thời gian, khối lượng công việc thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ và hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định.
d) Về quy định “mức thù lao đối với người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ” tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 dự thảo Quyết định:
Thông tư số 01/2009/TT-BNN hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ là căn cứ chuyên ngành để địa phương quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê. Qua rà soát thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất quy định ca ban ngày 12 giờ bằng 02 lần, ca ban đêm 12 giờ bằng 03 lần mức ngày công lao động trung bình tính trên cơ sở mức lương cơ sở.
Điều chỉnh tăng so với quy định trước đây (tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND quy định ca ban ngày 12 giờ bằng 126.000 đồng, ca ban đêm 12 giờ bằng 189.000 đồng) là cần thiết do thành phố Hải Phòng là đô thị trực thuộc Trung ương, nhu cầu sử dụng lao động lớn, mặt bằng thu nhập của lao động phổ thông, công nhân tương đối cao; mặt khác nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê được thực hiện trong điều kiện mưa lũ, ban đêm, nguy hiểm, đòi hỏi người tham gia có sức khỏe, trách nhiệm và được huy động kịp thời. Nếu mức thù lao quá thấp sẽ khó huy động người dân tham gia, nhất là tại các địa bàn có khu, cụm công nghiệp, nơi người dân có thể lựa chọn làm công nhân hoặc việc thời vụ với thu nhập cao hơn; thực tiễn với mức thù lao như hiện nay đã có nhiều địa phương không huy động được nhân dân tham gia tuần tra, canh gác đê;
Mức ngày công lao động trung bình được xác định bằng mức lương cơ sở chia cho 26 ngày công/tháng. Theo mức lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng/tháng, ngày công lao động trung bình khoảng 97.300 đồng/ngày; ca ban ngày 12 giờ bằng 02 lần tương ứng khoảng 194.600 đồng/người/ca; ca ban đêm 12 giờ bằng 03 lần tương ứng khoảng 291.900 đồng/người/ca. Mức đề xuất vẫn thấp hơn mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính hợp lý, khả thi và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.
Bảng dự kiến mức thù lao theo mức lương cơ sở hiện hành:
	Nội dung
	Công thức
	Mức tiền ước tính
	Ghi chú

	Ngày công lao động trung bình
	2.530.000 / 26
	Khoảng 97.300 đồng/ngày
	

	Ca ban ngày 12 giờ
	97.300 x 2
	Khoảng 194.600 đồng/người/ca
	

	Ca ban đêm 12 giờ
	97.300 x 3
	Khoảng 291.900 đồng/người/ca
	

	Thù lao quản lý đê nhân dân
	01 mức lương cơ sở
	2.530.000 đồng/người/tháng
	

	Thù lao kiêm nhiệm
	50% x 2.530.000
	1.265.000 đồng/người/tháng
	


d) Về nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân: Nguồn kinh phí thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Thông tư số 26/2009/TT-BNN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT.
- Nguồn kinh phí đảm bảo chi trả thù lao cho người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ: Thực hiện tương tự như Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương trước đây về mức thù lao của lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Nội dung này sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. Trường hợp sau thẩm định có nội dung chỉnh lý lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, giải trình đầy đủ trong hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Về tổ chức thực hiện
Việc thực hiện Quyết định không làm phát sinh biên chế nhà nước. Lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ được tổ chức, quản lý, huy động tại địa phương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê và sự hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý đê điều.
2. Về kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, Quỹ phòng, chống thiên tai của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê có trách nhiệm lập dự toán, quản lý hồ sơ, bảng chấm công, danh sách người tham gia, thời gian thực tế tham gia nhiệm vụ, mức chi trả; thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc lập dự toán, bố trí, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí.
[bookmark: _GoBack]Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hằng năm: Khoảng 30,445 tỷ đồng.
b) Dự kiến kinh phí thù lao lực lượng quản lý đê nhân dân
	Khoản mục
	Kết quả
	Ghi chú

	Toàn bộ hệ thống đê điều tạm tính
	789,245 km
	Theo Văn bản số 1295-CV/ĐU ngày 17/6/2026 của Đảng ủy UBND TP

	Định mức bố trí bình quân
	03 km/người
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 26/2009/TT-BNN

	Số nhân viên quản lý đê nhân dân dự kiến
	264 người
	789,245/3 = 263,08 
(làm tròn 264)

	Mức thù lao 01 người/năm
	30.360.000 đồng
	2.530.000 đồng x 12 tháng

	Kinh phí dự kiến tối đa/năm
	8.015.040.000 đồng
	Tương đương 8,015 tỷ đồng


(Kinh phí trên tạm tính theo mức tối đa 8,015 tỷ đồng/năm. Khi thực hiện, nếu danh sách có người kiêm nhiệm thì kinh phí giảm tương ứng theo mức 50% quy định tại dự thảo Quyết định)
c) Dự kiến kinh phí thù lao tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên toàn bộ hệ thống đê điều
- Số đội tuần tra dự kiến
	Khoản mục
	Kết quả
	Ghi chú

	Chiều dài hệ thống đê sông
	604,15 km
	Theo Văn bản số 1295-CV/ĐU ngày 17/6/2026 của Đảng ủy UBND TP

	Bình quân chiều dài/đội
	1,5 km/đội
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 01/2009/TT-BNN

	Số đội tuần tra dự kiến
	403 đội
	604,15 /1,5 = 402,76
(làm tròn 403)


- Kinh phí theo cấp báo động lũ dự kiến
	Cấp báo động lũ
	Số người/đội/ngày
	Kinh phí 01 đội/ngày
	Kinh phí 403 đội/ngày

	Báo động lũ cấp I
	02 người ban ngày, 04 người ban đêm
	1.556.923 đồng
(02 người x 194.615,38 đồng + 04 người x 291.923,08 đồng)
	627.439.969 đồng
(1.556.923 đồng x 403 đội)

	Báo động lũ cấp II
	04 người ban ngày, 06 người ban đêm
	2.530.000 đồng
(04 người x 194.615,38 đồng + 06 người x 291.923,08 đồng)
	1.019.590.000 đồng
(2.530.000 đồng x 403 đội)

	Báo động lũ cấp III trở lên hoặc cấp II có bão khẩn cấp
	06 người ban ngày, 12 người ban đêm
	4.670.769 đồng
(06 người x 194.615,38 đồng + 12 người x 291.923,08 đồng)
	1.882.319.907 đồng
(4.670.769 đồng x 403 đội)


- Kinh phí theo cấp báo động lũ theo số ngày lũ dự kiến
	Phương án
	Số ngày (cấp I)
	Số ngày (cấp II)
	Số ngày (cấp III)
	Kinh phí/năm
(tỷ đồng)
	Ghi chú

	Phương án 1
	12
	3
	1
	12,47
	

	Phương án 2 (Đề xuất)
	17
	6
	3
	22,43
	Theo số liệu 3 năm gần đây do Đài KTTV TPHP cung cấp

	Phương án 3
	22
	9
	5
	32,39
	


3. Về điều kiện bảo đảm khác
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; thống nhất mẫu sổ sách, phù hiệu, biểu mẫu báo cáo và các nội dung chuyên môn phục vụ hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.
4. Dự kiến thời gian trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: tháng 11 năm 2026.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không có.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban hành Quyết định theo thẩm quyền.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: (1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố; (2) Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định; (3) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; (4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (5) Các tài liệu khác có liên quan. Các tài liệu tại mục (3), (4) sẽ được hoàn thiện sau khi lấy ý kiến, thẩm định theo quy định.
	  Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ Sở: Ph.V.Thuấn;
- Lưu: VT, CCTNNPCTT.
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